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BÁO CÁO

Tổng kết việc thi hành Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2025; Sở Tư pháp báo cáo tổng kết việc thi hành Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Kết quả như sau: 

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT

1. Bối cảnh
Những năm qua công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính (sau đây viết là XLVPHC) đã được quan tâm thực hiện; công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC được tăng cường; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân ngày càng được nâng lên; tình hình tuân thủ pháp luật về XLVPHC của cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân có chuyển biến tích cực góp phần ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: (i) công tác phổ biến pháp luật, tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về XLVPHC ở một số cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên, còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; (ii) công tác kiểm tra đã được thực hiện, tuy nhiên ở một số địa phương mới chỉ dừng lại ở nhắc nhở, chưa kiên quyết xử lý khi phát hiện hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; (iii) công tác phối hợp của một số cơ quan, đơn vị trong việc thi hành pháp luật về XLVPHC có lúc, có việc còn chưa được chặt chẽ, kịp thời…

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Lào Cai mới chính thức đi vào hoạt động từ 01/7/2025 trên cơ sở sáp nhập 02 tỉnh Lào Cai và Yên Bái (cũ). Do đó, cần thực hiện đánh giá, tổng kết việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để tham mưu UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh Lào Cai đảm bảo phù hợp về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

2. Quá trình thực hiện tổng kết

Để đảm bảo duy trì công tác phối hợp quản lý nhà nước xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai (mới); Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã tham mưu thực hiện rà soát các nội dung tại Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Ngày 15/8/2025, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1306/UBND-NC V/v giao nhiệm vụ tham mưu, xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật, trong đó giao Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai thay thế Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Do vậy, Sở Tư pháp thực hiện tổng kết thi hành Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái để làm căn cứ trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND, Quyết định số 2141/QĐ-UBND
Sau khi Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND, Quyết định số 2141/QĐ-UBND được ban hành, Sở Tư pháp Lào Cai (cũ), Sở Tư pháp Yên Bái (cũ) đã  triển khai Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND, Quyết định số 2141/QĐ-UBND đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan trung ương theo ngành dọc và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND, Quyết định số 2141/QĐ-UBND; theo đó, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai việc thực hiện; bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ này; một số cơ quan, đơn vị đã quan tâm bố trí kinh phí phục vụ các nhiệm vụ trong công tác quản lý XLVPHC theo lĩnh vực, phạm vi được giao quản lý; cơ sở, vật chất từng bước được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc.
2. Kết quả thi hành 
2.1. Công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật về XLVPHC
Công tác hoàn thiện pháp luật về XLVPHC luôn được Sở Tư pháp chủ động, tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Thông qua các cuộc kiểm tra việc THPL về XLVPHC trong các lĩnh vực, Sở Tư pháp đã kịp thời nắm bắt, tham mưu UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện pháp luật về XLVPHC nói chung và xử phạt VPHC trong lĩnh vực được kiểm tra nói riêng nhằm giải quyết những bất cập, chồng chéo trong quy định và kịp thời điều chỉnh những vấn đề mới phát sinh trong cuộc sống. 
Trong quá trình thi hành pháp luật, các cơ quan, đơn vị cũng đã thường xuyên rà soát các quy định pháp luật về XLVPHC thuộc ngành, lĩnh vực, phát hiện những vướng mắc, bất cập, đồng thời đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế đảm bảo phù hợp. 
2.2. Tình hình thực hiện hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ về pháp luật XLVPHC 
* Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về XLVPHC
Công tác tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND, Quyết định số 2141/QĐ-UBND và các văn bản pháp luật có liên quan được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện.

- Sở Tư pháp: mở chuyên mục đăng tải các hoạt động về XLVPHC trên Cổng thông tin điện tử của Sở, thường xuyên cập nhật đăng tải các văn bản pháp luật về XLVPHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai. Tích cực tham mưu UBND tỉnh kịp thời triển khai các quy định của pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh
. Biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn về XLVPHC, in ấn, cấp phát miễn phí tài liệu này đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh, các cơ quan trung ương theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố (cơ quan, đơn vị): tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND, Quyết định số 2141/QĐ-UBND thông qua các hình thức lồng ghép vào buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các cuộc họp của cơ quan, đơn vị, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về XLVPHC đã thu được những kết quả tích cực, tác động đến nhận thức, ý thức tuân thủ của đội ngũ cán bộ, công chức cũng như nhận thức của người dân đối với pháp luật về lĩnh vực XLVPHC. Qua đó góp phần đảm bảo duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính nhà nước, từng bước nâng cao hiệu quả của công tác XLVPHC trên địa bàn.

* Công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ XLVPHC

- Sở Tư pháp: hàng năm, tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác XLVPHC cho đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu thực hiện công tác này tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tập huấn nghiệp vụ về công tác XLVPHC. Nội dung tập huấn của Sở Tư pháp chú trọng vào các kỹ năng lập biên bản VPHC, ra quyết định xử phạt VPHC, tổ chức thi hành, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC và việc áp dụng pháp luật về XLVPHC theo quy định của Luật XLVPHC, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP và các Nghị định về XPVPHC theo ngành, lĩnh vực.

- Các cơ quan, đơn vị: chủ động, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ XLVPHC trong ngành, lĩnh vực được phân công quản lý cho đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu trực tiếp nhiệm vụ này; đồng thời, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn chuyên sâu về XLVPHC do Bộ, ngành Trung ương tổ chức. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ được thực hiện thông qua nhiều hình thức, như: tổ chức hội nghị, qua hoạt động kiểm tra, qua hướng dẫn nghiệp vụ đối với vụ việc cụ thể… 
Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các quy định về XLVPHC đã thu được những kết quả tích cực, tác động đến nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức cũng như nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Qua đó góp phần duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính nhà nước, từng bước nâng cao hiệu quả của công tác XLVPHC trên địa bàn.
2.3. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC
- Sở Tư pháp: Trong giai đoạn 2023-2025, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hàng năm của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý XLVPHC, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai (cũ) và Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái (cũ) đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các kế hoạch kiểm tra, cụ thể: Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cũ ban hành 03 kế hoạch
 kiểm tra, 03 quyết định
 kiểm tra. Sau khi kết thúc cuộc kiểm tra Đoàn kiểm tra đã ban hành 06 kết luận kiểm tra
. Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tư pháp Lào Cai (cũ) đã ban hành 06 quyết định kiểm tra
, sau khi kết thúc cuộc kiểm tra đã ban hành 09 kết luận kiểm tra
 đợt kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực.
2.4. Công tác báo cáo, thống kê, cung cấp thông tin về XLVPHC
Việc phối hợp thực hiện công tác báo cáo, thống kê, cung cấp thông tin về công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh cơ bản được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc. 
- Sở Tư pháp: Hàng năm, Sở đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành báo cáo công tác thi hành pháp luật XLVPHC trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tư pháp đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.
- Các cơ quan, đơn vị: Hàng năm tiến hành thu thập thông tin, số liệu và xây dựng báo cáo về tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC thuộc phạm vi lĩnh vực, ngành tại cơ quan, đơn vị mình quản lý và gửi Sở Tư pháp theo quy định.
3. Đánh giá chung

3.1. Ưu điểm

Từ kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND, Quyết định số 2141/QĐ-UBND trong thời gian qua cho thấy: cùng với các văn bản QPPL về XLVPHC do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương ban hành, 02 Quyết định này là công cụ pháp lý quan trọng để UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn và là căn cứ hữu hiệu để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ này. Công tác XLVPHC nói chung, xử phạt VPHC trong từng lĩnh vực cụ thể nói riêng đã được tổ chức thực hiện bài bản, có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nghiệp vụ về XLVPHC; công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC; công tác báo cáo, thống kê, cung cấp thông tin trong lĩnh vực XLVPHC về cơ bản đã được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, ngày càng đi vào nề nếp góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh.
3.2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

* Hạn chế, khó khăn, vướng mắc

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; việc bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác về XLVPHC ở một số cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên, còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.
- Công tác kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm đã được triển khai thực hiện, tuy nhiên ở một số địa phương mới chỉ dừng lại ở nhắc nhở, chưa kiên quyết xử lý khi phát hiện hành vi vi phạm theo qui định của pháp luật. 
- Công tác phối hợp trong công tác XLVPHC giữa một số cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh có lúc còn chưa chặt chẽ, chưa kịp thời. 

- Chất lượng báo cáo của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa đảm bảo nội dung theo yêu cầu. Việc phối hợp cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị có thời gian còn chưa được kịp thời. 

- Đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu thực hiện công tác XLVPHC tại một số cơ quan, đơn vị còn thiếu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ về XLVPHC còn hạn chế, một số chưa được tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ XPVPHC. 
*  Nguyên nhân 

- Nguyên nhân khách quan:

+ Một số bất cập từ quy định của pháp luật về XLVPHC chưa được sửa đổi, bổ sung.

+ Kinh phí, trang thiết bị, phương tiện hỗ trợ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại một số cơ quan, đơn vị chưa bảo đảm đáp ứng yêu cầu công việc.

+ Ý thức chấp hành pháp luật của một số bộ phận cá nhân, tổ chức còn hạn chế, chưa tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật.

- Nguyên nhân chủ quan:


+ Lãnh đạo một số ít cơ quan, đơn vị chưa có sự quan tâm thực sự thoả
đáng cho công tác thi hành pháp luật về XLVPHC nên việc bố trí, sắp xếp cán bộ, kinh phí, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và việc quán triệt triển khai, thi hành các quy định của pháp luật về XLVPHC chưa được thực hiện tốt. 

+ Một bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức nhất là ở cơ sở làm nhiệm vụ XPVPHC còn hạn chế về kỹ năng nghiệp vụ XPVPHC.
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn: Không.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Trong thời gian tới, để tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Luật XLVPHC
năm 2012, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC năm 2020 và năm 2025, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, Nghị định số 68/2025/NĐ-CP, Nghị định số 190/2025/NĐ-CP, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP, Nghị định số 93/2025/NĐ-CP và để nâng cao chất lượng công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:

1. Ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh Lào Cai để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về XLVPHC và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thi hành pháp luật về XLVPHC trong ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý.
2. Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về XLVPHC, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương, của tỉnh trong công tác này nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thực thi pháp luật. 

3. Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và người có thẩm quyền
XLVPHC tăng cường trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng
cường thực hiện công tác phối hợp trong thi hành pháp luật về XLVPHC.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, KTVB&QLXLVPHC.
       
	GIÁM ĐỐC
Đặng Đình Chung


PHỤ LỤC
(Kèm theo báo cáo đánh giá, tổng kết việc thi hành Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái)
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo

	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	ĐÁNH GIÁ
(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
	- Ngày 09/11/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 27-NQ-TW), trong đó, đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: “Hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, nhất quán” (Mục 2 Phần III của Nghị quyết); “tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững” (Mục 3 Phần IV của Nghị quyết);… 

- Ngày 24/01/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã có Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/01/2025 về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Kết luận số 121-KL/TW). Trong đó, đã quán triệt nguyên tắc, yêu cầu và đề ra nhiệm vụ “tập trung các nguồn lực để tiếp tục khẩn trương hoàn thiện thể chế, cơ chế vận hành các cơ quan, đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị”, “rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản còn chồng chéo, bất cập cản trở sự phát triển, khơi thông các điểm nghẽn, tạo ra động lực mới cho phát triển” (Mục 1/1.5 Phần II của Kết luận) 


	Đã thể chế đầy đủ


	Đề xuất UBND tỉnh ban hành Quyết định




2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Điều 6. Xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
1. Sở Tư pháp 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất, xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây viết tắt là HĐND, UBND tỉnh) quy định chung về xử lý vi phạm hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương,  tham mưu việc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý các quy định về xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật;

c) Tổ chức tham gia ý kiến, thẩm định theo quy định đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính khi có yêu cầu, đề nghị của cơ quan, đơn vị soạn thảo hoặc chỉ đạo của cơ quan, người có thẩm quyền.

2. Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã

a) Chủ trì tham mưu xây dựng hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực tham mưu, địa bàn được giao quản lý theo thẩm quyền;

b) Kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoặc thực hiện sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế các quy định, văn bản không khả thi, không còn phù hợp, chồng chéo, mâu thuẫn theo thẩm quyền;

c) Tổ chức tham gia ý kiến theo quy định đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính khi có yêu cầu, đề nghị của cơ quan, đơn vị soạn thảo hoặc chỉ đạo của cơ quan, người có thẩm quyền.

Điều 7. Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
1. Sở Tư pháp 

a) Hằng năm, chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tham mưu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương;

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

 2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương

a) Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tham mưu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại trên địa bàn tỉnh; Đồng thời tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực tham mưu, địa bàn quản lý theo quy định, phù hợp, thống nhất với kế hoạch của UBND tỉnh;

b) Tổ chức thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực tham mưu, địa bàn quản lý theo quy định pháp luật.

Điều 8. Phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

a) Sở Tư pháp là đầu mối chủ trì phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật quy định chung về xử lý vi phạm hành chính và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh;

b) Các sở, ban, ngành; các cơ quan thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp xã chủ trì xây dựng kế hoạch, nghiên cứu, biên soạn tài liệu, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực, địa bàn do cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý với nội dung và hình thức phù hợp;

d) Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai, Cổng thông tin điện tử tỉnh có trách nhiệm cập nhật, đưa thông tin tuyên truyền về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, giới thiệu các văn bản pháp luật và tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Thông tin kịp thời ý kiến phản ánh của cá nhân, tổ chức về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bằng hình thức phù hợp.

2. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ

a) Sở Tư pháp là đầu mối chủ trì công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chung về xử lý vi phạm hành chính và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh;

b) Các sở, ban, ngành; các cơ quan thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; UBND cấp xã chủ trì xây dựng kế hoạch, nghiên cứu, biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực, địa bàn do cơ quan đơn vị quản lý, với nội dung và hình thức phù hợp.

Điều 9. Thực hiện giải quyết, xử lý đối với hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp
1. Trách nhiệm của người được giao giải quyết vụ việc vi phạm hành chính

a) Người được giao giải quyết vụ việc vi phạm hành chính chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết, xử lý theo thẩm quyền được quy định tại Luật số 15/2012/QH13 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020, năm 2025) các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Kịp thời gửi hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính (gồm: Biên bản vi phạm hành chính, Tờ trình đề nghị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, dự thảo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các tài liệu liên quan bằng bản điện tử hoặc bản giấy) đến người có thẩm quyền xử phạt. Đối với các hồ sơ xử phạt thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND cấp xã, xét từng trường hợp cụ thể Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản giao Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND cấp xã có văn bản giao Văn phòng HĐND và UBND dân phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá hồ sơ trước khi Chủ tịch UBND cùng cấp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

c) Việc trình Chủ tịch UBND cùng cấp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả phải đảm bảo thời hạn theo quy định tại Điều 66 Luật số 15/2012/QH13 được sửa đổi bởi khoản 34 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14;

d) Tham mưu cho người có thẩm quyền xử phạt đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định khi được cơ quan có thẩm quyền giao;

2. Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND cấp xã có trách nhiệm

a) Trình Chủ tịch UBND cùng cấp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan quản lý người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc đảm bảo thời hạn theo quy định tại Điều 66 Luật số 15/2012/QH13 được sửa đổi bởi khoản 34 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14;

Hồ sơ bao gồm: Tờ trình đề nghị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; Văn bản kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan tư pháp (nếu có); Dự thảo quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Biên bản vi phạm hành chính, các tài liệu có liên quan (bản chính) và phải được đánh bút lục;

b) Phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện việc tổ chức giải trình (nếu có) theo quy định tại Điều 61 Luật số 15/2012/QH13 được sửa đổi bởi Khoản 30 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14;

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của cá nhân, tổ chức bị xử phạt theo quy định tại Mục 2 Chương III của Luật số 15/2012/QH13. Việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại các Điều 86, 87, 88 Luật số 15/2012/QH13, được sửa đổi bởi khoản 43, 44, 45 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14, khoản 16 Điều 1 Luật số 88/2025/QH15 và Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; thông báo kết quả thi hành xong quyết định cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, cơ quan tư pháp địa phương;

d) Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 57 Luật số 15/2012/QH13.

3. Sở Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính tại điểm b khoản 1 Điều này khi Chủ tịch UBND cùng cấp giao hoặc các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ và quy định hiện hành, báo cáo, đề xuất xử lý đối với các hồ sơ chưa phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 10. Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính
1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị của người đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: An toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dược; khám bệnh, chữa bệnh; lao động; xây dựng; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo vệ môi trường; thuế; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; đo lường; sản xuất, buôn bán hàng giả mà gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội có trách nhiệm:

a) Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu có liên quan về vụ việc theo đề nghị của cơ quan phối hợp;

b) Gửi văn bản về việc công bố công khai và bản sao quyết định xử phạt vi phạm hành chính đến Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai hoặc Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh hoặc Trang thông tin điện tử của các sở, ngành trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính để công bố công khai việc xử phạt;

c) Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bố công khai; đính chính thông tin sai lệch trong 01 (một) ngày làm việc, kể từ thời điểm phát hiện hoặc nhận được yêu cầu đính chính.

2. Thủ trưởng các cơ quan: Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh; người phụ trách Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành khi nhận được văn bản đề nghị công khai thông tin có trách nhiệm đăng đầy đủ các nội dung thông tin cần công khai. Nội dung thông tin công bố công khai được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP.

Điều 11. Kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 
2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách cử người tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra khi có yêu cầu của người có thẩm quyền, phối hợp thực hiện.

Điều 12. Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, khởi kiện trong xử lý vi phạm hành chính
1. Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo về xử lý vi phạm hành chính thủ trưởng cơ quan nơi có khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân theo quy định của Luật số 42/2013/QH13.

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND cấp xã nơi xảy ra vụ việc khiếu nại, tố cáo tham gia hoặc cử người có thẩm quyền tham gia tiếp đại diện của những người khiếu nại, tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc khiếu nại, tố cáo; phối hợp với cơ quan, người được giao chủ trì giải quyết khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của người có thẩm quyền;
b) Các cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc khiếu nại, tố cáo cho cơ quan, người được giao chủ trì giải quyết khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của người có thẩm quyền.

2. Khi phát sinh khởi kiện trong xử lý vi phạm hành chính thủ trưởng cơ quan nơi có vụ việc bị khởi kiện có trách nhiệm tham gia giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc cho người có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc bị khởi kiện cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được giao giải quyết vụ việc và phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin, tài liệu đó.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao phối hợp giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo, khởi kiện trong xử lý vi phạm hành chính được nghiên cứu hồ sơ, tài liệu về vụ việc và tham gia ý kiến với cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao chủ trì giải quyết vụ việc theo yêu cầu của người có thẩm quyền.

Điều 13. Thống kê, báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

1. Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối tiếp nhận tổng hợp báo cáo của các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp xã; giúp UBND tỉnh thực hiện công tác báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã có trách nhiệm thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi, lĩnh vực tham mưu, địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý và phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc thống kê về xử lý vi phạm hành chính của tỉnh theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

3. Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính định kỳ hàng năm chốt số liệu từ ngày 15 tháng 12 của năm trước năm báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. Việc phối hợp thực hiện báo cáo như sau:

a) Các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp xã báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý gửi về Sở Tư pháp chậm nhất vào ngày 16 tháng 12 hằng năm; 

b) Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 19 tháng 12 hằng năm;

c) Văn phòng UBND tỉnh xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, gửi Bộ Tư pháp chậm nhất vào ngày 21 tháng 12 hằng năm.

3. Báo cáo đột xuất, chuyên đề về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số  87/2025/QH15

Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 và Luật  số 88/2025/QH15

Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi  Nghị định số 93/2025/NĐ-CP

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP

Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ Quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
	Đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất
	Đề xuất UBND tỉnh ban hành Quyết định


� tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC năm 2020 ở 03 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã), Nghị định số 19/2020/NĐ-CP, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP…


� Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 03/3/2023; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 07/3/2024; Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 11/3/2025 


� Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 28/3/2023; Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 22/4/2024; Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 09/6/2025.


� Kết luận kiểm tra số 846/KLKT-ĐKTr ngày 16/6/2023; Kết luận kiểm tra số 1030/KL-ĐKTr ngày 17/7/2023. Kết luận kiểm tra số 1762/KL-ĐKTr ngày 24/9/2024; Kết luận kiểm tra số 1030/KL-STP ngày 17/7/2023; Kết luận kiểm tra số 1779/KL-ĐKTr ngày 26/9/2024; Kết luận kiểm tra số 1799/KL-ĐKTr ngày 26/9/2024.


� Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 16/3/2023; Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 06/6/2023; Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 15/3/2024; Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 04/5/2024; Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 06/5/2024; Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 18/3/2025.


� Kết luận số 862/KL-ĐKT ngày 22/8/2023; Kết luận số 1043/KL-ĐKT ngày 04/10/2023; Kết luận số 1044/KL-ĐKT ngày 04/10/2023; Kết luận số 1205/KL-ĐKT ngày 6/11/2023; Kết luận số 1352/KL-ĐKT ngày 12/12/2023; Kết luận số 1320/KL-ĐKT ngày 25/12/2024; Kết luận số 1334/KL-ĐKT ngày 29/12/2024; Kết luận số 1336/KL-ĐKT ngày 30/12/2024; Kết luận số 1/KL-ĐKT ngày 31/12/2024.
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